
Số tờ

/Mã đề
HS ký tên 

1 501 Huỳnh Trâm Anh 11A9 11A09.01 GDKT-PL Phòng số 5

2 502 Hà Gia Bách 11A14 11A14.05 GDKT-PL Phòng số 5

3 503 Bùi Huỳnh Minh Châu 11A14 11A14.07 Địa lý Phòng số 5

4 504 Phan Bảo Doanh 11A12 11A12.09 GDKT-PL Phòng số 5

5 505 Nguyễn Bá Phi Đông 11A11 11A11.02 Lịch Sử Phòng số 5

6 506 Phạm Tiến Dưỡng 11A9 11A09.05 GDKT-PL Phòng số 5

7 507 Đinh Quang Khải 11A11 11A11.10 GDKT-PL Phòng số 5

8 508 Nguyễn Như Khoa 11A15 11A15.17 Địa lý Phòng số 5

9 509 Nguyễn Khắc Minh Khoa 11A8 11A08.11 GDKT-PL Phòng số 5

10 510 Phạm Minh Lâm 11A2 11A02.22 Lịch Sử Phòng số 5

11 511 Võ Thùy Linh 11A11 11A11.16 GDKT-PL Phòng số 5

12 512 Ngô Trần Thảo Ly 11A8 11A08.15 GDKT-PL Phòng số 5

13 513 Đặng Phương Nam 11A10 11A10.18 GDKT-PL Phòng số 5

14 514 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 11A12 11A12.24 GDKT-PL Phòng số 5

15 515 Huỳnh Nghi 11A8 11A08.19 GDKT-PL Phòng số 5

16 516 Trần Nguyễn Khôi Nguyên 11A11 11A11.20 GDKT-PL Phòng số 5

17 517 Trần Khánh Như 11A15 11A15.29 GDKT-PL Phòng số 5

18 518 Đỗ Hoàng Phước 11A13 11A13.29 GDKT-PL Phòng số 5

19 519 Lê Hoàng Sơn 11A12 11A12.32 GDKT-PL Phòng số 5

20 520 Huỳnh Tấn Tài 11A8 11A08.27 GDKT-PL Phòng số 5

21 521 Trần Duy Thông 11A8 11A08.32 GDKT-PL Phòng số 5

22 522 Vũ Minh Thư 11A15 11A15.37 Lịch Sử Phòng số 5

23 523 Nguyễn Trần Quỳnh Thy 11A10 11A10.28 GDKT-PL Phòng số 5

24 524 Cù Thị Minh Trang 11A10 11A10.29 Lịch Sử Phòng số 5

25 525 Hoàng Thanh Tuấn 11A11 11A11.37 Địa lý Phòng số 5

26 526 Nguyễn Cát Tường 11A10 11A10.33 GDKT-PL Phòng số 5

27 527 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 11A9 11A09.37 GDKT-PL Phòng số 5

28 528 Nguyễn Minh Vy 11A5 11A05.38 Lịch Sử Phòng số 5

29 529 Nguyễn Song Vy 11A11 11A11.39 Địa lý Phòng số 5

30 530 Nguyễn Huot Puthea Vy 11A13 11A13.40 GDKT-PL Phòng số 5

31 531 Lê Phạm Hoàng Yến 11A11 11A11.41 GDKT-PL Phòng số 5
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35

Tổng cộng danh sách có …… học sinh đăng ký tham gia khảo sát.

Phòng

khảo sát

Xác nhận nộp bài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

DANH SÁCH HỌC SINH

THAM GIA KHẢO SÁT MÔN LỊCH SỬ 11 - MÔN ĐỊA LÝ 11 - GDKT&PL 11

Stt SBD Họ và tên học sinh Lớp
Mã số

HS

Môn

khảo sát


